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PHỤ LỤC 

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(Kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 15 tháng 4 năm 2022
của Hội đồng nhân dân tỉnh)
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	Tên dịch vụ sự nghiệp công
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	Dịch vụ sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp

	1.1
	Dịch vụ đào tạo trình độ cao đẳng 

	1.2
	Dịch vụ đào tạo trình độ trung cấp 
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	Dịch vụ đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo về văn hóa - nghệ thuật bao gồm: Đờn ca tài tử Nam bộ, nghệ thuật biểu diễn dân ca, biểu diễn nhạc cụ truyền thống; các chuyên ngành múa, cải lương; một số nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp theo danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định
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	Dịch vụ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho phụ nữ, lao động nông thôn, dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh
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	Dịch vụ đào tạo các trình độ trung cấp, cao đẳng đối với ngành nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định
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	Dịch vụ đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng đối với ngành nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Các ngành nghề chuyên môn đặc thù do Thủ tướng Chính phủ quy định
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	Dịch vụ chăm sóc người có công

	2.1
	Dịch vụ trồng và quản lý chăm sóc cây xanh, hoa cảnh nghĩa trang
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	Dịch vụ về việc làm
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	Dịch vụ tư vấn cho người lao động
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	Dịch vụ giới thiệu việc làm cho người lao động
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	Dịch vụ định hướng nghề nghiệp cho người lao động
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	Dịch vụ thu thập và cung ứng thông tin người tìm việc
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	Dịch vụ thu thập và cung ứng thông tin việc làm trống
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	Dịch vụ phân tích, dự báo thông tin thị trường lao động
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	Dịch vụ trợ giúp xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em
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	Dịch vụ chăm sóc đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp
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	Dịch vụ chăm sóc dài hạn cho đối tượng bảo trợ xã hội
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	Dịch vụ công tác xã hội và chăm sóc bán trú
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	Dịch vụ phòng, chống tệ nạn xã hội
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	Dịch vụ tư vấn dự phòng nghiện ma túy; tư vấn điều trị, cai nghiện ma túy, cai nghiện phục hồi; đào tạo nghề, tạo việc làm cho người nghiện ma túy trong cơ sở cai nghiện ma túy công lập
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	Dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm tại cộng đồng
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	Dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp, hỗ trợ phục hồi và hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán, nạn nhân bị xâm hại tình dục, nạn nhân bị cưỡng bức lao động
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